
DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7
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Email: xuantx20@gmail.com

CĐ7: ĐA THỨC

Dạng 1. Xác định đa thức

A. Trắc nghiệm 

Câu 1. (HSG 7 huyện Sơn Động 2022 - 2023)

Cho hai đa thức: ; , biết . Khi đó  bằng:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Vì  nên  hay .

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Bình Lục 2022 - 2023)

Tìm đa thức  biết  với  là biến số vả  là các 

hệ số.

Lời giải

Theo đề bài, ta có:

Kết hợp lại, tìm được 

Vậy đa thức cần tìm là 

Dạng 2. Tính giá trị của đa thức

A. Trắc nghiệm

Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2022 - 2023)

Cho đa thức  thỏa mãn . Giá trị  là:

A. . B. . C. .        D. .

Lời giải

Thay , ta được   

Thay , ta được =>  
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Lấy  trừ  ta được 

Suy ra .

Câu 2. (HSG 7 huyện Sơn Động 2022 - 2023)

Giá trị biểu thức:  tại  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Thay  vào biểu thức , ta được:

    

    .

Vậy giá trị của biểu thức  tại  là .

Câu 3. (HSG 7 huyện Lâm Thao 2022 - 2023)

Cho biết  . Giá trị của biểu thức  là.

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có :
 

Câu 4. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023)

Cho . Tính 

       A. .       B. .          C. . D. .
 

Lời giải

Đặt  

Do đó 

Câu 5. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023)
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Cho thỏa mãn  thì giá trị  bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có  nên thỏa mãn  khi

và  

và 

Khi đó 

Câu 6. (HSG 7 huyện Tam Nông 2022 - 2023)

Giá trị của biểu thức  biết  và  là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Từ  

 

Câu 7. (HSG 7 huyện Thanh Thuỷ 2022 - 2023)

 Cho biết . Giá trị của biểu thức   là

A. B. C. D. 

Lời giải

Ta có = = 

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 huyện Văn Bàn 2022 - 2023)   

 Tính giá trị của biểu thức:  với .

Lời giải

Vì   nên  hoặc .

+ Với  thì  .

+ Với  thì  .

Vậy  hoặc  khi  .

Câu 2. (HSG 7 huyện Thanh Thuỷ 2022 - 2023)   

Cho  là một đa thức bậc  có hệ số cao nhất là  thỏa mãn điều kiện:

 Tính 

Lời giải
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Xét đa thức  thỏa mãn 

Đặt , khi đó 

T
a có:  

Suy ra  là các nghiệm của đa thức , do đó :

Suy ra 

Khi đó 

            

Vậy 

Câu 3. (HSG 7 huyện Trực Ninh 2022 - 2023)

Cho đa thức . Tính .

Lời giải

Ta có 

Với  thì ;  và 

 

Vậy .
Câu 4. (HSG 7 huyện Nam Đàn 2022 - 2023)

Cho  Hãy tính giá trị của biểu thức:

Lời giải

.
Câu 5. (HSG 7 huyện Tam Dương 2022 - 2023)

Tính giá trị của biểu thức:  tại các giá trị của  thõa mãn 

Lời giải
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Ta có

 với mọi  nên  khi  hoặc  

Suy ra 

Vậy .
Câu 6. (HSG 7 huyện Tam Dương 2022 - 2023)

Cho hai đa thức  và 

Tìm đa thức  thỏa mãn  và tính 

Lời giải

Ta có  

Thay ;  ta có:

Khi đó:

Câu 7. (HSG 7 Đề mũi nhọn 2022 - 2023)

Cho đa thức .

Tính .

Lời giải

Do đó 
Câu 8. (HSG 7 Đề huyện Bình Long 2022 - 2023)

Tính giá trị biểu thức  tại  thỏa mãn .

Lời giải

Ta có:  suy ra  hoặc . Suy ra:  hoặc .
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+ Với  thì giá trị của biểu thức là: .

+ Với  thì giá trị của biểu thức là: .

Vậy giá trị của biểu thức  bằng  hoặc bằng  khi .

Dạng 3. Dấu của đa thức

A. Trắc nghiệm : không có

B. Tự luận

Câu 1. (HSG 7 Đề huyện Thanh Sơn 2022 - 2023)

Cho đa thức , biết . Chứng minh rằng 

Lời giải

Ta có: 

Câu 2. (HSG 7 Đề quận Tây Hồ 2022 - 2023)

Cho đa thức , với  là các hệ số thỏa mãn . Chứng tỏ tích

 là một số không âm

Lời giải

Ta có 

Suy ra

Suy ra  và  cùng dấu

Do đó  là số không âm

Dạng 4. Tìm điều kiện của biến hoặc tham số để phép chia đa thức là phép chia hết

A. Trắc nghiệm: 

Câu 1. (HSG 7 Đề huyện Lâm Thao 2022 - 2023)

Cho đa thức . Biết chia hết cho   và  chia hết cho .

 Khi đó  có giá trị là :

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Vì  nên  (1)

 nên  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 

Khi đó 

B. Tự luận
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Câu 1. (HSG 7 Đề huyện Thanh Sơn 2022 - 2023)

Tìm số nguyên  sao cho  chia hết cho .

Lời giải

Ta có : 

Để  chia hết cho  thì 

 

Vậy  chia hết cho  thì 

Câu 2. (HSG 7 Đề huyện Lâm Thao 2022 - 2023)

Cho đa thức  và  (với ). 

Xác định hệ số  để  chia cho  có số dư bằng 

Lời giải

Thực hiện phép chia được dư là 

Để  chia hết cho  có số dư bằng 6 thì 

Vậy 
Câu 3. (HSG 7 Đề quận Tây Hồ 2022 - 2023)

Tìm  để đa thức  chia hết cho đa thức 

Lời giải

Ta có:

Để  chia hết cho thì

Vậy 
Câu 4. (HSG 7 Đề huyện Trực Ninh 2022 - 2023)

Cho đa thức   với . Biết  chia hết cho  với mọi 

Chứng minh rằng các hệ số , ,  đều chia hết cho .

Lời giải

Vì  với mọi  nên ta có

.

   (do )       

  (do )    

Từ  và (vì )
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Từ  và  

  (vì )   

Do  suy ra , mà   

Từ  và 

Vậy , , ,  đều chia hết cho .
Câu 5. (HSG 7 Đề huyện Nam Đàn 2022 - 2023)

Cho đa thức  với các hệ số nguyên, thỏa mãn với mọi giá trị nguyên của .

Chứng minh rằng:  đều chia hết cho .

Lời giải

Ta có 

mà    (1)

mà  (2)

Từ (1) và (2) suy ra: mà 

Từ (1) và (2) suy ra: mà 

Vậy  đều chia hết cho .

Dạng 5: Nghiệm của đa thức

Câu 1. (HSG 7 Đề huyện Sóc Sơn 2022 - 2023)

Cho đa thức  thỏa mãn . Chứng minh  có ít nhất hai 
nghiệm.

Lời giải

Ta có    (*)

+ Thay  vào (*) ta được . Nên  là một nghiệm

của .

+ Thay  vào (*) ta được 

, mà  nên . Suy ra  là một nghiệm 

của .

Vậy đa thức  có ít nhất hai nghiệm là ; .
Câu 2. (HSG 7 Đề Thanh Hoá 2022 - 2023)

Cho đa thức  thoả mãn điều kiện: . Chứng minh rằng đa thức  có ít

nhất hai nghiệm là  và .
Lời giải
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Ta có: với mọi   (1)

+ Thay  vào (1) ta được: 

Do  nên . Khi đó  là một nghiệm của .

+ Thay  vào (1) ta được:  nên .

Do  nên . Khi đó  cũng là một nghiệm của .

Vậy đa thức  có ít nhất hai nghiệm là  và .
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